
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Biểu 4

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐANG THỰC HIỆN

Nội dung
Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuẩn chương trình đào tạo

Mẫu văn bằng,
chứng chi

Stt

AChương trình dàotạotrongnước
Cao đẳng và các trình dộ khác
Trình độ dại học
Ngành Khoa học cấy trổng
- Chương trinh đào tạo: Khoa học
cây trồng
- Hinh thức đào tạo: Chinh quy;
VLVH

Ngành: Nông ngltiệp côngnghệ cao
- Chương trinh đào tạo: Nông
nghiệp công nghệ cao
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH; Từ xa

Ngành Quản lý đát đai

- Chương trình đào tạo: Quản lý
t dai

- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH; Từ xa

II
1.

Ghi
chú

1.1 Mô tàChươngtrìnhtaotạongành
Khoahọccâytrồng

Mộ tàChươngtrinh tạotạongành
Nông nghiệpcôngnghệcao

Mô tảChươngtrìnhđàotaoNgành
Quảnlýđấtđai

Ngành Quân lý phát triễn đô thị và Bắt động sản

- Chương trình đào tạo: Quản lý
phát triên đô thị và Bất động sản
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Mô tảChươngtrìnhđàotạoNgành
Quảnlýpháttriếnđô thị vàBất

độngsản

5Ngành Quản lý tài nguyên vàmôi trường
- Chương trình dào tạo: Chuyên
ngành Quản lý tài nguyên và du
lịch sinh thái5.1

- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Mô tảChươngtrìnhtaotạongành
Quản lý tàinguyênvàdulịchsinh

thái

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
- Chương trình dào tạo: Chuyên
ngành Quản lý tài nguyên và môi
trường.
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;

Mộ tảChươngtrình taotạongành
Quânlý tàinguyênvàmôitrường

6

6.1

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kếtmôtả
mẫu vănbẫng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đinhkèmtệpvăn
bán/link liên kết môtả
mấu vănbăng.chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệpvăn
bản/ink liên kết môtả
mẫuvănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tôtnghiệp

Đính kèm tệpvăn
bản/link liênkếtmôtả
mấuvẫnbằng.chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đính kèm tệp văn
bản/linkliên kếtmôtả
mầu văn bằng,chứnmg
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệpvẫn
bản/link liênkếtmô tả
mẫuvẫnbằng.chứng
chi củangườihọc

2

2.1

3

3.1

4

4.1



Stt Nội dung
Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuẩn chương trình đào tạo

Mô tàChươngtrinhtaotaongành
KhoahọcMộitrường

Mẫu văn bằng,
chứng chi

trước tôtnghiệp

Đínhkèm tệpvẫn
bản/linkliên kết môtả
mấu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Dính kèmtệp văn
bản/link liên kếtmôtả
mẫu vẫnbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệp văn
bản/link liênkếtmôtả
mấu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trướctốtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kết môtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trướctốtnghiêp

Đính kèmtệpvăn
bản/linkliên kếmôtả
mâu văn bằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đínhkèm tệp văn
bản/link liênkếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đính kèmtệp văn
bản/link liên kết môtả
mẫuvănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tôtnghiệp

Ghi
chú

VLVH
7Ngành KhoahọcMôitrrờng

- Chương trình đào tạo: Khoa học

môi trường
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH; Từ xa

Ngành Đảm bảo clhấ lượng và an toàn thực phâm

- Chương trinh dào tạo: Đảm bảo
chất lượng và An toàn thực phẩm
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Công nghệ sinh học

- Chương trình đào tạo: Công
nghệ sinh học
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Công nghệ thực phâm

- Chương trình đào tạo: Công
nghệ thực phẩm
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
VLVH; Từ xa

Ngành Kinh tê Nông nghiệp

-Chương trình đào tạo: Kinh tế
nông nghiệp
- Hinh thúc đào tạo: Chính quy;
VLVH; Từ xa

Ngành Kinh doanh quốc tế

-Chương trình đàotạo: Kinh
doanh quốc tế
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Tài chính – Kế toán

- Chương trình đào tạo: Tài chính
-Kếtoán
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Quản lý kinh tể

Mộ tảChươngtrìnhtạotạongành
ĐảmbảochấlượngvàAntoàn

thựcphâm

Mộ tảChươngtrìnhtạotạongành
Côngnghệsinhhọc

Mộ tảChươngtrình tạotạongành
Côngnghệthựcphâm

Mộ tảChươngtrìnhtạotạongành
Kinh tếNôngnghiệp

Mô tảChươngtrìnhtạotaongành
Kinhdoanhquốctế

Mô tàChươngtrình tạotạongành
Tàichính- Kếtoán

7.1

8

8.1

9

9.1

10

10.1

11

10.1
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T

12

12.1

13

13.1

14



Stt Nội dung
Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuẩn chương trình đào tạo

Mô tảChươngtrìnhtạotạongành
Quảnlýkinhtế

Mẫu vẫn bằng,
chứng chi

Đínhkèmtệpvăn
bản/link liên kếtmôtả
mâuvăn băng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèm tệp vẫn
bản/link liênkết môtả
mấu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kếtmôtả
mấu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kết môtả
mẫuvănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tôtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/linkliên kếtmộ tả
mẫu vẫnbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đính kèm tệp văn
bản/link liên kếtmô tả
mẫuvănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tôtnghiệp

Đính kèmtệp văn
bản/link liênkết mô tả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tổtnghiệp

Đinh kèm tệp văn

Ghi
chú

14.1
- Chương trình đào tạo: Quản lý

- Hinh thức đào tạo: Chính quy
kinhtế

Ngành Duợc liệu và Hợp chất
thiên nhiên

- Chương trình dào tạo: Dược liệu
và Hợp chất thiên nhiên
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Lâm sinh

- Chương trình đào tạo: Quản lý
tài nguyên rừng
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Lâm sinh

- Chương trình đào tạo: Lâm sinh
-Hình thứcdào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Chăn nuôi

- Chương trình đào tạo: Chuyên
ngành Chăn nuôi thú y
- Hình thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Thúy

- Chương trình đào tạo: Chuyên
ngành Thú cung
- Hinh thức đào tạo: Chính quy;
VLVH

Ngành Thúy

15

15.1
Mô tảChươngtrình taotạongành
Dược liệu vàHợp chất thiênnhiên

Mô tảChươngtrình tạotạongành
Quảnlý tảinguyênrừng

Mô tàChươngtrìnhtao tạongành
Lâmsinh

16

16.1

17

17.1

18

Mộ tảChươngtrìnhtạotạongành
Chănnuôi thủy

Mô tảChươngtrình taotạongành
Thúcưng

19

19.1

20

- Chương trình đào tạo: Thúy
20.1- Hìnhthứcdàotạo: Chínhquy;

VLVH

Ngành Công nghệ thông tin
21.1-Chương trình đàotạo:Chuyên
21

Mô tảChươngtrình tạotạongành
Thú y

Mộ tàChươngtrình tạotạongành



Stt Nội dung

ngành Công nghệ và Đổi mới
sáng tạo
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

NgànhQuản lý thông tin

- Chương trình đảo tạo: Quản lý

thông tin
Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Côngnghệ thông tin

- Chương trình dào tạo: Chuyên

ngành Trí tuệnhân tạo
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Ngôn ngữ Anlh

- Chương trình đào tạo: Chuyên

ngành Tiêng Anh du lịch
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Trình độ thạc sĩ

Ngành Khoa lhọc cũy trồng

- Chương trình dào tạo: Khoa học
cây trồng
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Clhăn nuội

- Chương trình đào tạo: Chăn nuôi

- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Thúy

- Chương trình đào tạo: Thú y

- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Quản lý đất đai

Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuẩn chương trình đào tạo
CôngnghệvàĐộimớisángtao

Mẫu văn bằng,
chứng chỉ

bản/link liên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đinh kèmtệpvăn
bản/linkliênkếtmôtả
mấu vănbẫng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kết môtả
mẫu vănbằng.chứng
chi củangườihọc
trước tôtnghiệp

Dinh kèmtệpvăn
bản/link liên kết môtả
mấuvăn bằng,chứng
chỉcủangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/link liên kết môtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đinh kèm tệpvăn
bản/link liên kết môtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiếp

Đính kèmtệp văn
bản/link liên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đinh kèm tệp văn

Ghi
chú

22

22.1
Mô tảChươngtrình tao tạongảnh

Quảnlýthôngtin

Mô tảChươngtrìnhtạotạongành
Trí tuệnhântao

Mộ tàChươngtrình tạo tạongành
NgônngữAnh

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Khoahọc cây trông

23

23.1

24

24.1

III

1.1

2.

2.1
Mô tảChươngtrìnhđàotạongành

Chănnuôi

3

3.1
Mộ tảChươngtrìnhđàotạongành

Thú y

4.

Mộ tảChươngtrình đàotạo ngành Ly



Stt Nội dung

- Chương trình dào tạo: Quản lý
đất đai

- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Lâm học

- Chương trình đào tạo: Lâm học
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Quản lý tài nguyên ring

- Chương trình dào tạo: Quản lý
tài nguyên rừng
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Khoa học môi trường

- Chương trình đào tạo: Khoa học
môi trường
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Kinh tể nông nghiệp

- Chương trình đào tạo: Kinh tế

nông nghiệp
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Pát triên nôngthôn

- Chương trình đào tạo: Phát triến
nông thôn
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Công nghệ sinh học

- Chương trình đào tạo: Công

nghệ sinh học
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Công nghệ thực phâm

- Chương trình đào tạo: Công
nghệthựcphẩm

Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuẩn chương trình đào tạo

Quản lýđất đại

Mộ tảChươngtrìnhđàotaongành
Lâm học

Mẫu văn bằng,
chứng chi

bản/link liênkết môtả
mấu vănbảng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệpvăn
bản/linkliênkếtmô tá
mấu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệpvẫn
bản/link liên kếtmô tả
mẫu vănbằng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đínhkèmtệp văn
bản/linkliên kếtmộ tả
mẫuvănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệp vẫn
bản/linkliênkếtmôtả
mâu văn bằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèm tệp văn
bản/link liên kếtmôtả
mâu vănbăng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệp vẫn
bản/linkliênkết môtả
mâu vănbăng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đinh kèmtệp văn
bản/linkliên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứngL

Ghi
chú

4.1

5.

5.1

6.

6.1
Mộ tảChươngtrìnhđàotaongành

Quảnlý tàinguyênrừng

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Khoahọcmôitrường

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Kinh tếnôngnghiệp

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Pháttriênnôngthôn

Mô tảChươngtrìnhđàotaongành
Công nghệ sinhhọc

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Công nghệ thựcphâm

7.

7.1

8.

8.1

9.

9.1

10.

10.1

11.

|11.1



Stt Nội dung

- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Khoa học môi trường
(CTTT)

Chương trình đào tạo: Khoa học
môi trường (GD bằng Tiếng Anh)
- Hinh thức dào tạo: Chính quy

Trình độ tiến sĩ

Ngành Khoa học cây trổng

- Chương trình đào tạo: Khoa học
cây trồng
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Phát triên nông thôn

- Chương trình đào tạo: Phát triên
nông thôn
- Hình thức dào tạo: Chính quy

Ngành Chăn nuôi

- Chương trình đào tạo: Chăn nuôi
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Khoa học môi trường

Chương trình đào tạo: Khoa học
môi trường
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Dinh dưỡng & Thức ăn
clhăn nuối

- Chương trình đào tạo: Dinh

dưỡng & Thức ăn chăn nuôi
- Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành Ký sinh trùng & Vi sinh
vật học thúy

Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuân chương trình đào tạo

Mô tảChươngtrìnhdàotạongảnh
Khoa học môitrường

Mẫu văn bằng,
chứng chi

chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệpvăn
bản/linkliênkếtmô tả
mấuvănbảng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệp văn
bản/linkliên kết môtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệpvăn
bản/link liênkết môtả
mẫu vẫnbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệpvăn
bản/link liênkết môtả
mẫu vănbằng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tôtnghiệp

Đính kèm tệp văn
bản/link liên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèm tệp văn
bản/link liên kếtmộ tả
mâu văn băng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tốt nghiệp

Đinh kèm tệpvăn

Ghi
chú

12.

12.1

IV
1.,

1.1
Mô tảChươngtrìnhđàotạongành

Khoahọccâytrồng

Mô tảChươngtrình đàotạongành
Pháttriển nôngthôn

C

2.

2.1

3.

3.1

4

4.1
Mô tảChươngtrìnhđàotạongành

Khoahọcmôitrường

5

5.1
Mô tảChươngtrình đàotạongành
Dinhdưỡng& Thứcănchăn nuôi

6.



Stt Nội dung

Chương trình đào tạo: Ký sinh
trùng & Vi sinh vật học thú y
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Lâm sinh

- Chương trình đào tạo: Lâm sinh

- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Ngành Quản liđấnđai

- Chương trình đào tạo: Quản lí
đất đai
- Hinh thức dào tạo: Chính quy

Ngành Công nghệ sinh học

- Chuơng trình đào tạo: Công
nghệ sinh học
- Hinh thức đào tạo: Chính quy

Đào tạo trình độ tiền sĩ liên kết
với Đại học Hiroslhima (Nhật
Bản)
NgànhKhoa học cây trồng

Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuân chương trình đào tạo

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Ký sinhtrùng& Visinhvậthọc

thú y

Mô tảChươngtrình dàotạongành
Lâmsinh

Mô tảChươngtrìnhdàotạongành
Quảnlíđấtđai

Mẫu văn bắng,
chứng chi

bản/linkliênkếtmôtả
mẫu vănbằng.chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệp văn
bản/link liênkếtmôtả
mấu văn bắng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đínhkèmtệpvăn
bản/link liên kết môtả
mấu vẫnbắng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đinhkèmtệpvẫn
bản/link liên kếtmôtả
mâu văn bằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèmtệpvăn
bản/link liên kết mô tả
mâu văn băng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp
Đính kèm tệpvăn

bản/link liênkếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốt nghiệp
Đinh kèmtếp vẫn

bản/linkliênkếtmôtả
mâu văn bằng,chứng
chi củangườihọc
trướctốtnghiêp
Đinhkèmtệpvăn

bản/linkliên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chỉ củangườihọc
trướctốtnghiệp

Ghi
chú

6.1

7.

7.1

8

8.1

9.1
Mộ tảChươngtrình đàotaongành

Côngnghệsinhhọc

10.

10.1

Mô tảChươngtrìnhđàotaongành
Khoa họccây trông

Mô tảChươngtrình đàotạongành
Công nghệsinh học

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Phát triên nông thôn

Mô tảChươngtrình đàotạongành
Chănnuối

10.2 Ngành Công nghệ sinh học

10.3 Ngành Phát triển nông thôn

10.4 Ngành Chăn nuôi



Mẫu văn bằng,
chứng chi

Đính kèm tệp văn
bản/linkliênkếtmộ tả
mẫu vẫnbằng,chứng
chỉ củangườihọc
trước tốtnghiệp
Đínhkèmtệpvăn

bản/linkliên kếtmôtả
mẫu vănbằng,chứng
chi củangườihọc
trước tốtnghiệp

Đính kèm tệp văn
bản/link liên kết mộ tả
mẫu văn bằng, chứng
chỉ của người học
trước tốt nghiệp

Đinh kèm tệp văn
bản/link liên kết mô tả
mẫu văn bằng, chứng
chi của người học
trước tốt nghiệp

Ghi
chúStt

10.5

Nội dung

Ngành Dinh dưỡng & Thức ăn
chăn nuôi

Thông tin chi tiết theo yêu cầu
chuấn chương trình đào tạo

Mô tảChươngtrìnhđàotạongành
Dinhdưỡng& Thứcănchảnnuôi

Mộ tàChươngtrìnhdàotaongành
Kýsinhtrùng& Visinhvậthọc

thúy

Bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Trình độ đại học
Ngành....
-Chương trình đào tạo:...
-Hinh thức dào tạo....

Đính kèm tệp văn bản/link liên kết
mô tả các nội dung sau:
1. Chuẩn đầu ra

2. Chuẩn đầu vào

3. Các điều kiện thực hiện chương
trình đào tạo
4. Thông tin về cơ sở giáo dục đại
học liên kết đào tạo
5. Thời gian hoạt động liên kết,
6. Văn bản phê duyệt của cơ quan
có thẩm quyên

Đính kèm tệp văn bản/link liên kết
mô tả các nội dung sau:
1. Chuẩn đầu ra

2. Chuẩn đầu vào
3. Các điều kiện thực hiện chương
trình đào tạo
4. Thông tin về cơ sở giáo dục đại
học liên kết đào tạo
5. Thời gian hoạt động liên kết,
6. Văn bản phê duyệt của cơ quan
có thẩm quyền

TháiNgıvyêL,Ngày zotháng 0S..năm.S
Opoi eụngcấpthôngtin

TRUỜNG

NÔNGLÂM
ĐẠI HỌC-

HỌC AINGUY

AHIEUTRUỞNGTHỆUTRUỢNG
PHÓHIỆUTRUỜNG

TS.. Ehi Heu

10.6 Ngành Ký sinh trùng & Vi sinh
vật học thú y

B

I
1.

1.1

Trình dộ thạc sĩ
Ngành...
-Chươngtrìnhdàotạo:....
- Hình thức dào tạo....

1.

1.1.

II Trình độ tiến sĩ


